
1 Smart kids - Bé thông minh 94,75 Giải Nhất Thành phố

2
Bé thông minh sáng tạo cùng với

Lovely Animals
91,7 Giải Nhất Thuận Châu

3 Chủ đề quê hương của bé 90,05 Giải Nhất Yên Châu

4 Băng chuyền và những điều kỳ thú 90 Giải Nhì Mộc Châu

5 Những điều kỳ diệu của bé 89,15 Giải Nhì Mai Sơn

6
Ngôi nhà thông minh - Ô cửa bí

mật
88,6 Giải Nhì Thành phố

7 Chiếc ô tô vạn năng 87,3 Giải Nhì Sông Mã

8 Bé chơi với nước, với cát 85,35 Giải Nhì Thuận Châu

9 Bộ dụng cụ âm nhạc 84 Giải Nhì Mường La

10 Đồ dùng tư liệu dạy học 83,4 Giải Ba Bắc Yên

11 Ngôi nhà kỳ diệu 83,25 Giải Ba Mộc Châu

12 Bộ đồ chơi thần kỳ 83,2 Giải Ba Thành phố

13 Bé yêu vận động 83,1 Giải Ba Mai Sơn

14 Bộ tranh 9 chủ đề dạy học 82,65 Giải Ba Phù Yên

15 Ngôi nhà vạn năng 82,05 Giải Ba Mường La

16 Đồ chơi hoạt động góc 81,7 Giải Ba Bắc Yên

17 Bé cùng khám phá 81,65 Giải Ba Phù Yên

18 Những chủ đề bé yêu 81,5 Giải Ba Sông Mã

19 Bộ đồ chơi vận động liên hoàn 81,4 Giải Khuyến khích Phù Yên
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20 Trang sách địa phương của bé 81,25 Giải Khuyến khích Mộc Châu

21 Bé vui học toán 80,75 Giải Khuyến khích Mường La

22 Quy trình dệt vải. 80,5 Giải Khuyến khích Yên Châu

23 Ngôi nhà trí tuệ 80,3 Giải Khuyến khích Thuận Châu

24 Bản làng quê hương của Bé 78,75 Giải Khuyến khích Yên Châu

25 Bé vui sáng tạo 79,05 Giải Khuyến khích Quỳnh Nhai

26 Bé khỏe bé vui 78,3 Giải Khuyến khích Sông Mã

27 Bé với bộ tranh 78 Giải Khuyến khích Sốp Cộp

28 Sân khấu đa năng 77,65 Giải Khuyến khích Vân Hồ

29 Các chủ đề quanh bé 77,15 Giải Khuyến khích Mai Sơn

30 Đồ chơi vận động liên hoàn 76,65 Giải Khuyến khích Vân Hồ

31 Khám phá nét đẹp quê hương 76,1 Giải "Ý tưởng sáng tạo" Quỳnh Nhai

32 Đồ chơi vận động liên hoàn 76,05 Giải "Năng lượng tích cực" Bắc Yên

33 Đồ chơi vận động Boling 75,85 Giải "Năng lượng tích cực" Sốp Cộp

34 Đồ chơi phát triển vận động 75,75 Giải "Năng lượng tích cực" Vân Hồ

35 Những bông hoa đẹp 74,85 Giải "Ý tưởng sáng tạo" Quỳnh Nhai

36 Bé với guồng nước 73,15 Giải "Ý tưởng sáng tạo" Sốp Cộp
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